
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM BẢNG GHI ĐIỂM HỌC KỲ 1.20202.IM2035.CC02.A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2020-2021 / 2 Nhóm - Tổ: CC02-A
Môn học: IM2035 - Phương pháp định lượng CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

20% 10% 20% 0% 50% Số Chữ
1 1852246 Trần Quế Anh 7.50 10.00 9.00 8.60 8.50 Tám rưỡi
2 1852267 Nguyễn Văn Bảo 8.00 10.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
3 1952191 Thiệu Gia Bảo 8.50 10.00 8.00 9.80 9.00 Chín chẵn
4 1952592 Nguyễn Thị Kim Chi 8.00 10.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
5 1852902 Trương Cẩm Dung 8.00 10.00 9.00 10.00 9.50 Chín rưỡi
6 1952630 Hồ Đắc Tấn Dũng 4.50 4.00 8.00 7.20 6.50 Sáu rưỡi
7 1852300 Trần Lê Anh Duy 8.50 10.00 9.00 9.80 9.50 Chín rưỡi
8 1952650 Thái Duy Đạt 4.00 4.00 8.00 0.00 0.00 Không
9 1952688 Chu Duy Hiệp 6.50 10.00 8.00 9.50 8.50 Tám rưỡi

10 1852389 Võ Nhật Hoàng 6.50 10.00 9.00 7.20 7.50 Bảy rưỡi
11 1852146 Thôi Mỹ Huệ 5.50 7.00 8.00 8.40 7.50 Bảy rưỡi
12 1850019 Trần Thị Thu Huyền 8.00 10.00 9.00 9.20 9.00 Chín chẵn
13 1852439 Bùi Nguyễn Tấn Khang 6.00 10.00 8.00 8.40 8.00 Tám chẵn
14 1952311 Nguyễn Hữu Khương 4.00 10.00 9.00 8.80 8.00 Tám chẵn
15 1852504 Bùi Trần Nhật Lệ 6.00 10.00 8.00 9.60 8.50 Tám rưỡi
16 1852506 Nguyễn Đặng Thùy Linh 8.50 10.00 8.00 8.80 8.50 Tám rưỡi
17 1852562 Nguyễn Thị Hải Lý 6.00 7.00 9.00 9.60 8.50 Tám rưỡi
18 1950028 Tôn Nữ Trà My 8.50 7.00 8.00 8.50 8.50 Tám rưỡi
19 1552236 Nguyễn Phi Trường Nam 4.00 10.00 8.00 6.70 7.00 Bảy chẵn
20 1852633 Lê Quỳnh Nhi 7.00 7.00 9.00 7.20 7.50 Bảy rưỡi
21 1752417 Hoàng Phú 3.00 1.00 8.00 5.00 5.00 Năm chẵn
22 1850036 Đoàn Phúc 6.50 10.00 8.00 7.80 8.00 Tám chẵn
23 1852679 Lương Nhật Phương 8.50 10.00 8.00 8.20 8.50 Tám rưỡi
24 1952428 Trương Nguyễn Nhật Quỳnh 5.50 7.00 8.00 10.00 8.50 Tám rưỡi
25 1952437 Mai Tâm 9.50 10.00 8.00 10.00 9.50 Chín rưỡi
26 1852087 Châu Trần Giang Thi 6.00 10.00 8.00 9.60 8.50 Tám rưỡi
27 1852753 Lâm Phan Anh Thi 7.50 10.00 9.00 9.60 9.00 Chín chẵn
28 1852774 Nguyễn Lam Thuyên 7.50 10.00 8.00 5.80 7.00 Bảy chẵn
29 1852787 Trần Thị Thủy Tiên 9.00 10.00 8.00 5.00 7.00 Bảy chẵn
30 1952509 Nguyễn Minh Trí 8.00 10.00 9.00 10.00 9.50 Chín rưỡi
31 1952510 Nguyễn Phạm Minh Trung 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Không
32 1852884 Đoàn Thị Hồng Vy 8.00 10.00 9.00 9.60 9.00 Chín chẵn

Danh sách này có: 32 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 21/8/2021

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM BẢNG GHI ĐIỂM HỌC KỲ 1.20202.IM2035.CC02.B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2020-2021 / 2 Nhóm - Tổ: CC02-B
Môn học: IM2035 - Phương pháp định lượng CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

20% 10% 20% 0% 50% Số Chữ
1 1852264 Nguyễn Quốc Bảo 8.00 10.00 8.00 8.80 8.50 Tám rưỡi
2 1952710 Trương Tấn Hòa 8.00 7.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
3 1952716 Huỳnh Vũ Gia Huy 5.50 7.00 8.00 8.60 7.50 Bảy rưỡi
4 1952746 Lê Thiên Hưng 5.50 4.00 8.00 9.20 7.50 Bảy rưỡi
5 1952760 Nguyễn Lâm Thế Khang 5.50 10.00 8.00 9.20 8.50 Tám rưỡi
6 1952770 Hoàng Nguyễn Quốc Khánh 7.00 7.00 8.00 9.80 8.50 Tám rưỡi
7 1952787 Phạm Trần Đăng Khoa 8.50 10.00 8.00 10.00 9.50 Chín rưỡi
8 1952803 Hoàng Lê Kim 8.50 7.00 8.00 9.80 9.00 Chín chẵn
9 1952839 Bùi Vũ Nguyệt Minh 6.50 7.00 9.00 9.00 8.50 Tám rưỡi

10 1952934 Nguyễn Đăng Quang 5.50 7.00 8.00 8.80 8.00 Tám chẵn
11 1952939 Trần Trọng Quang 2.50 4.00 8.00 5.60 5.50 Năm rưỡi
12 1953118 Nguyễn Ninh Vĩnh Thụy 6.00 10.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
13 1953021 Trần Hoàng Tiến 7.00 10.00 8.00 9.80 9.00 Chín chẵn
14 1953074 Phan Minh Tuấn 4.50 7.00 8.00 9.40 8.00 Tám chẵn

Danh sách này có: 14 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 21/8/2021

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


